Ngày soạn: 16/10/2016
                Tiết 18.     SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
       + Nêu và thực hiện được các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

       + Giải thích được cơ sở vật lí của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

       + Nêu và sử dụng được các biện pháp tiết kiệm điện năng.
  - Kĩ năng: Phân tích, giải thích hiện tượng.
  - Thái độ: Nghiêm túc, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
B. CHUẨN BỊ
  - GV: Phiếu học tập:
          + C1: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới ..............
          + C2: Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc .............................................................................
           + C3: Cần mắc ..................................................................... cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch 
                   tự động khi đoản mạch.

          + C4: Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình, cần lưu ý ....................................................
                   Vì ...................................................................
  - HS: Ôn lại kiến thức an toàn điện đã học ở lớp 7.
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hoạt động 1: PP thảo luận, vấn đáp.
  - Hoạt động 2: PP nghiên cứu tài liệu, phát hiện và giải quyết vấn đề.
  - Hoạt động 3: PP tư duy lập luận, thực hành tính toán.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. I, An toàn khi sử dụng điện (10p) 
	- GV phát phiếu học tập đã chuẩn bị sẵn

- Hướng dẫn HS thảo luận để trả lời.

- Cho HS thảo luận câu C5 và C6.

- GV nhận xét.
	1, Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử 
   dụng điện đã học ở lớp 7
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu 
  học tập:

 + C1: dưới 40V

 + C2: cách điện đúng tiêu chuẩn.

 + C3: cầu chì có cường độ dòng điện 
    định mức phù hợp.

 + C4: thận trọng với mạch điện gia đình 

    Vì nó có hiệu điện thế 220V rất nguy 
    hiểm.

    Chỉ sử dụng các thiết bị điện với 
    mạng điện gia đình khi đảm bảo cách 
    điện đúng tiêu chuẩn.

2, Một số quy tắc an toàn khác khi sử 
   dụng điện
- HS thảo luận câu C5 và C6:
...............


Hđ2. II, Sử dụng tiết kiệm điện năng (20p)
	- Yêu cầu 1 HS đọc thông tin SGK.

- Cho HS trả lời câu C7.

- GV hỏi thêm:
 + Khi ra khỏi nhà phải ngắt mạch điện 
    ngoài công dụng chung là tiết kiệm 
    điện năng còn giúp ta tránh được 
    hiểm hoạ gì?

 + Phần điện năng được tiết kiệm còn có 
    thể làm gì đối với quốc gia?

 + Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì 
    sẽ bớt xây dựng nhà máy điện. Điều 
    này có lợi ích gì đến môi trường?

- Hướng dẫn HS trả lời câu C8 và C9.


	1, Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng
- HS đọc thông tin ở mục 1 để nắm được 
  một số lợi ích khi tiết kiệm điện năng.

- HS trả lời câu hỏi của GV:

 + Tránh gây hoả hoạn.
 + Xuất khẩu điện, tăng thu nhập cho 
    quốc gia.

 + Giảm xây dựng các nhà máy điện → 
    Giảm ô nhiễm môi trường.

2, Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện 
   năng
- C8:  A = P.t

- C9: Cần lựa chọn và sử dụng các thiết 
  bị có công suất hợp lí.
  Không sử dụng các thiết bị điện trong 
  những lúc không cần thiết, vì gây lãng 
  phí điện năng.


Hđ3. Vận dụng - Củng cố (13p)
	- Hướng dẫn HS thảo luận C10 và C11.

- Yêu cầu 1HS lên bảng giải câu C12.

-? Tính điện năng tiêu thụ của mỗi loại 
  bóng đèn sử dụng trong 8000 giờ.
-? Tính tiền điện + Tiền mua bóng → so 
  sánh giá thành sử dụng của 2 đèn.


	- HS thảo luận câu C10 và C11:
.............

- 1HS lên bảng giải câu C12:
  Điện năng tiêu thụ của mỗi loại bóng 
  đèn dùng trong 8000 giờ:
 + Đèn dây tóc: 
A1 = P1.t = 0,075.8000 = 600 kWh

 + Đèn compact: 
A2 = P2.t = 0,015.8000 = 120 kWh

  ( 8 bóng đèn dây tóc cần chi phí là:

   T1 = 8.3500 + 600.700 = 448 000 (đ)
  ( 1 bóng đèn compact cần chi phí là:

   T2 = 60 000 + 120.700 = 144 000 (đ) 


Hđ4. Hướng dẫn học ở nhà (2p)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-53).
- Làm các BT (SBT).

- Trả lời trước các câu hỏi và BT phần vận dụng (SGK - 54 ; 55).
E. RÚT KINH NGHIỆM
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